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UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SỞ TƯ PHÁP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 134/BC-STP
Buôn Ma Thuột, ngày 07 tháng 7 năm 2010

BÁO CÁO

Sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ và Công văn số 60-CV/BCS  ngày 10/6/2009 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp về sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện,      công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã và Công văn số 60-CV/BCS ngày 10/6/2009 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc đề nghị quan tâm kiện toàn, củng cố cơ quan tư pháp địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-BTP ngày 22/4/2010); Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk báo cáo cụ thể như sau:

I/ Tình hình triển khai thực hiện:

1. Kết quả đạt được:

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện:

Ngay sau khi Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BNV-BTP và Công văn số 60-CV/BCS được ban hành; Sở Tư pháp đã phối hợp các đơn vị liên quan,         tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện thông qua nhiều biện pháp, cách thức khác nhau, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh.

 Bên cạnh đó, Sở còn tham mưu UBND tỉnh lồng ghép phổ biến, quán triệt tại Hội nghị phổ biến luật mới (tháng 9/2009) cho đội ngũ lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế cũng như toàn thể    cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các    Phòng Tư pháp tham mưu UBND cùng cấp triển khai thực hiện. 

1.2. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện:

a. Ở tỉnh: 

Trong 01 năm qua, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở; gồm:

- Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp (thay thế Quyết định số 39/2005/QĐ-UBND ngày 31/5/2005 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp);

- Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (thay thế Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND, ngày 10/4/2007 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  tiêu chuẩn Trưởng phòng  Tư pháp cấp huyện);

- Quyết định 2924/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 phê chuẩn Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 23/12/2009 triển khai các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2010; 

Trên cơ sở Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Sở đã chủ động xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp (ban hành theo Quyết định số 161/QĐ-STP ngày 14/9/2009) và chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở xây dựng Quy chế hoạt động của đơn vị phù hợp quy định mới.

Bên cạnh đó, Sở còn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh về đẩy mạnh củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của các Phòng Tư pháp và cán bộ Tư pháp -        Hộ tịch cấp xã; Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh về tăng cường công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

b. Cấp huyện: Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham mưu UBND cùng cấp ban hành hàng chục văn bản chỉ đạo công tác củng cố, kiện toàn cơ quan Tư pháp cấp huyện, đội ngũ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tại địa phương mình.

1.3. Cơ cấu tổ chức sau khi kiện toàn:

a. Sở Tư pháp:

* Về tổ chức: thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Sở đã hoàn thành việc củng cố, kiện toàn lại tổ chức trong tháng 9/2009.    Hiện Sở có 13 đơn vị trực thuộc (tăng 02 đơn vị so với trước đây), gồm:

+ 03 tổ chức giúp việc: Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra.

+ 05 phòng nghiệp vụ: Phòng Xây dựng và Thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (02 phòng này tách ra từ Phòng Văn bản quy phạm pháp luật); Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;       Phòng Hành chính Tư pháp và Phòng Bổ trợ Tư pháp (02 phòng này tách ra từ Phòng Quản lý Hộ tịch  - Tư pháp khác).
+ 05 tổ chức sự nghiệp: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; các Phòng Công chứng số 1, 2 và 3.

* Về nhân lực: trước khi kiện toàn theo Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BTP-BNV, số lượng cán bộ, công chức, viên chức của Sở là 56 /75 biên chế được giao, gồm: Giám đốc, 03 Phó giám đốc, 28 công chức và 24 viên chức. 

Sau khi kiện toàn, hiện số lượng cán bộ, công chức, viên chức của Sở là               57/75 biên chế được giao, gồm 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc (01 Phó giám đốc được Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều động nhận công tác khác), 27 công chức và 27 viên chức (tăng 01 người so với trước đây).

(Số liệu cụ thể tại Phụ lục 3)

Ngoài ra, Sở còn có 24 cán bộ hợp đồng (11 hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chờ thi tuyển, xét tuyển; 06 hợp đồng 68, 07 hợp đồng khác); tăng 17 người     (trước khi kiện toàn chỉ có 01 hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và 06 hợp đồng theo Nghị định 68).

* Về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên môn: hàng năm, Sở đều xây dựng Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; năm 2010, đã xây dựng, trình Tỉnh ủy phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010 - 2015 (được phê duyệt tại Thông báo số 2079-TB/TU ngày 29/01/2010). 

b. Các Phòng Tư pháp: trước khi kiện toàn, các Phòng Tư pháp của 15/15 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ có 62 cán bộ, công chức thì hiện tại, con số này đã là 67 người (tăng 05 người), gồm 53 biên chế và 14 hợp đồng . 

(Số liệu cụ thể tại Phụ lục 4)

c. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã: trước đây, toàn tỉnh có 256 cán bộ         Tư pháp - Hộ tịch/184 xã, phường, thị trấn; có 78 cấp xã có 02 cán bộ.

Sau khi kiện toàn, toàn tỉnh hiện có 277 cán bộ/184 xã, phường, thị trấn     (tăng 21 người), trong đó 173 biên chế và 104 hợp đồng; có 90 cấp xã có từ 02 cán bộ trở lên, trong đó có 03 xã có 03 cán bộ, 87 cấp xã có 02 cán bộ (tăng 12 đơn vị), 26 cấp xã đã có 02 biên chế, 64 cấp xã vừa biên chế vừa hợp đồng.

(Số liệu cụ thể tại Phụ lục 5)

Nhìn chung, qua 01 năm củng cố, kiện toàn, tổ chức, nhân lực ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã gia tăng đáng kể cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ số người có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị ngày càng được nâng cao; đội ngũ cán bộ của Sở, các Phòng Tư pháp cơ bản đều có trình độ         Đại học; đội ngũ cán bộ cấp xã phần lớn đều có trình độ từ Trung cấp trở lên, một số người đã tốt nghiệp Đại học, một số đang theo học Đại học để không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng công tác chuyên môn (trình độ Trung cấp ở Sở Tư pháp chỉ còn 8.8%, ở 15 Phòng Tư pháp là 17%; cấp xã chỉ còn 04 trường hợp chưa qua đào tạo, chiếm 2,3%).

d. Cán bộ pháp chế: trong 01 năm qua, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện Nghị định 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ và Chỉ thị  02/2006/CT-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác pháp chế trên địa bàn. Hiện tỉnh có 18 đơn vị đã thành lập tổ chức pháp chế với 64 thành viên.

1.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; thu hút cán bộ:

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng hàng năm, từ tháng 6/2009 đến nay, Sở đã cử 19 lượt cán bộ của Sở tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, đạo đức công vụ, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; cử 01 cán bộ dự thi Cao học; cử 30 cán bộ tư pháp - hộ tịch ở cơ sở tham dự lớp tập huấn về kỹ năng phổ biến - giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức.

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản        quy phạm pháp luật cho 205 cán bộ, công chức các Sở, ngành ở tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; mở 03 lớp đào tạo trình độ tin học cho 121 cán bộ Tư pháp -      Hộ tịch của thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện Krông Bông, Ea Súp. Ngoài ra, Sở còn phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác tư pháp cho 442 học viên là cán bộ lãnh đạo các đoàn thể ở cấp xã. Ngoài ra, cấp huyện cũng đã mở hàng chục lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ cấp xã trên địa bàn.

Đối với công tác tuyển dụng; đào tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao; đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức; thu hút và sử dụng nhân tài, hiện Sở thực hiện theo quy định chung của tỉnh tại Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND tỉnh về chính sách cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh giai đoạn 2008 - 2010.

1.5. Công tác kiểm tra, đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động:

Trong 06 tháng cuối năm 2009, thông qua kiểm tra công tác Tư pháp, Sở đã đồng thời kiểm tra, đánh giá thực trạng về tổ chức, hoạt động của Phòng Tư pháp cấp huyện, đội ngũ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tại 04 đơn vị (thị xã Buôn Hồ, các huyện: Krông Búk, Cư Kuin, Ea H’leo). Qua đó, đánh giá được việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng và việc bố trí, sắp xếp cán bộ của các đơn vị này. 

Đối với công tác pháp chế, Sở đã có văn bản đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh rà soát, thống kê lại nhằm đánh giá chính xác về tổ chức, hoạt động của đội ngũ này trong 06 năm qua để báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh trong  thời gian tới.

2. Đánh giá chung:

2.1. Khó khăn, tồn tại:

Trong 01 năm qua, công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân lực ngành         Tư pháp trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tích cực, bước đầu đạt được những kết quả tương đối khả quan: tổ chức được sắp xếp lại, nhân lực không ngừng được bổ sung và nâng cao trình độ để đáp ứng có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Tư pháp theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể:

- Đội ngũ nhân lực ở cả 03 cấp đều còn quá mỏng, nhất là ở địa phương:    hiện Sở mới chỉ có 57/75 biên chế; hầu hết các Phòng Tư pháp mới chỉ bố trí được từ 03 - 05 biên chế, rất khó khăn trong việc tuyển dụng cũng như hợp đồng thêm  cán bộ; số cấp xã bố trí được 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch vẫn còn quá ít.    Nguồn nhân lực thiếu trong khi chức năng, nhiệm vụ ngày càng tăng cường gây tình trạng quá tải trong triển khai công tác, nhất là ở cấp cơ sở. 

- Trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã còn yếu, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ công tác Tư pháp trong giai đoạn hiện nay, nhất là yêu cầu về cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

2.2. Nguyên nhân: 

- Tuy biên chế của Sở và một số Phòng Tư pháp đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm giao tăng hơn so với trước đây nhưng vẫn còn thiếu so với yêu cầu,   nhiệm vụ đặt ra. Đối tượng đủ điều kiện để tuyển dụng, bổ sung nguồn nhân lực cho cơ quan Tư pháp là rất ít. Tình trạng này xuất phát từ thực tế xã hội là các sinh viên ra trường hầu như không trở về địa phương để công tác; nguồn lương hành chính quá ít ỏi, không thu hút được nguồn nhân lực này. Bên cạnh đó, một số đối tượng tuy đã được tuyển dụng nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ do thiếu khả năng vận dụng kiến thức đã học vào công tác chuyên môn.

- Lĩnh vực công việc của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đảm trách là quá nhiều (hộ tịch, chứng thực, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý...) trong khi đại đa số cấp xã mới chỉ được bố trí 01 biên chế chuyên trách và còn nhiều khó khăn trong bố trí kinh phí, tìm đối tượng để           hợp đồng. Sự quá tải trong công tác cũng là một trong những nguyên nhân gây     hạn chế trong việc học tập, nâng cao trình độ của đội ngũ này.

3. Kiến nghị:

Để khắc phục những tồn tại trên, Sở Tư pháp có một số kiến nghị sau:

- Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, kiến nghị để có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực cho ngành Tư pháp các cấp.

- Đề nghị Bộ có kế hoạch định kỳ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Tư pháp địa phương. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV và Công văn số 60-CV/BCS, Sở Tư pháp xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

- Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo bổ sung, kiện toàn nhân lực cho đội ngũ cán bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh,      nhất là ở cấp huyện, cấp xã theo đúng tinh thần Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh về đẩy mạnh củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của các Phòng Tư pháp và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo,    bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Tư pháp cấp huyện, cấp xã để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

- Tham mưu UBND tỉnh sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của các Bộ; cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước.

Trên đây là Báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk về sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ và Công văn số 60-CV/BCS ngày 10/6/2009 của Ban Cán sự Đảng       Bộ Tư pháp.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TC.



(đã ký)



Đỗ Xuân Bỉnh
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